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INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEEE17IU11)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU17003 Phạm Đỗ Tuấn Anh 05/07/1999 Nam An Giang

2 EEEEIU17042 Nguyễn Sơn Lâm 17/02/1999 Nam Đồng Nai

3 EEEEIU17051 Trần Thị Phương Linh 07/06/1999 Nữ Đồng Nai

4 EEEEIU17053 Huỳnh Yến Nhi 26/12/1999 Nữ Long An

5 EEEEIU17010 Tăng Kim Thuận 22/06/1999 Nữ Tỉnh Đồng Tháp

6 EEEEIU17014 Nguyễn Lương Hoàng Vũ 16/04/1999 Nam HCM

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 6 sinh viên.
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                                                             (EEEE17IU21)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU17032 Võ Phước Duy 22/11/1999 Nam HCM

2 EEEEIU17008 Ngô Trung Hiếu 06/12/1999 Nam HCM

3 EEEEIU17012 Nguyễn Ngọc Cao Sơn 01/05/1999 Nam HCM

4 EEEEIU17004 Vũ Hoàng Minh Triết 07/08/1999 Nam HCM

5 EEEEIU17002 Hoàng Hà Quang Tùng 04/12/1999 Nam Hà Nội

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 5 sinh viên.
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                                                             (EEEE17IU31)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU17005 Trần Nguyễn Nhật Hào 17/08/1999 Nam HCM

2 EEEEIU17025 Lê Đình Thọ 17/08/1999 Nam HCM

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 2 sinh viên.


